
STT Họ và tên GVBM GVNM Khối/Lớp Ngày thi Ca thi Môn Tên bài Giám khảo

1 Nguyễn Vân Anh x 2/5 Thứ Năm - 10/10/2024 Tiết 2S Toán
7 cộng với một số, 6 cộng 

với một số ( tiết 1)

- Lê Thị Xuân Kim Hiếu

- Chu Thị Phương

- Ngô Lê Bảo Ngọc

2 Hoàng Thị Phương x 2/6 Thứ Tư - 09/10/2024 Tiết 2S Toán 8 cộng với một số

- Lê Thị Xuân Kim Hiếu

- Trần Luật Lê Tuyết

- Ngô Lê Bảo Ngọc

3 Nguyễn Duy Nguyên x 5/3 Thứ Năm - 10/10/2024 Tiết 1S GDTC Bài 2: Ôn biến đổi đội hình

- Nguyễn Thị Thu Hà

- Trần Thị Kiều Loan

- Trần Luật Lê Tuyết

4 Trần Hoàng Thảo x 3/5 Thứ Năm - 10/10/2024 Tiết 3S TV
Nói và nghe: Giới thiệu hoạt 

động của lớp

- Trần Thị Thu Trâm

- Nguyễn Thị Thu Hà

- Nguyễn Thị Mỹ Hoa

5 Mai Thị Hường x 1/7 Thứ Sáu - 11/10/2024 Tiết 2S Âm nhạc
Chủ đề 2: Nhịp điệu tuổi thơ, 

tiết  Khám phá và nghe nhạc

- Lê Thị Xuân Kim Hiếu

- Trần Thị Kiều Loan

- Nguyễn Thị Thu Hà

6 Nguyễn Hoàng Kim Nga x 4/3 Thứ Tư - 09/10/2024 Tiết 3C LS-ĐL

Bài 4: Thiên nhiên vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 

- tiết 3

- Trần Thị Kiều Loan

- Trần Thị Thu Trâm

- Nguyễn Thị Thu Hà

7 Lê Thị Hiến x 4/4 Thứ Năm - 10/10/2024 Tiết 1C Khoa học Bài 5. Gió, bão - tiết 2

- Lê Thị Xuân Kim Hiếu

- Trần Thị Thu Trâm

- Nguyễn Thị Thu Hà

8 Võ Ngọc Thảo Nguyên x 5/3 Thứ Tư - 09/10/2024 Tiết 4S Tin học
Bài 3: Thông tin trong giải 

quyết vấn đề (tiết 1)

- Lê Thị Xuân Kim Hiếu

- Trần Thị Thu Trâm

- Nguyễn Thị Thu Hà
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9 Võ Ngọc Quỳnh x 3/2 Thứ Sáu - 11/10/2024 Tiết 1S TA
Unit 2: That is his ruler. 

Lesson 1.

- Lê Thị Xuân Kim Hiếu

- Trần Thị Thu Trâm

- Nguyễn Thị Thu Hà

10 Trần Thiện Lộc x 5/4 Thứ Tư - 09/10/2024 Tiết 2C TA
Unit 2: Places to go! Lesson 

2 - Grammar - Part 1

- Trần Thị Thu Trâm

- Nguyễn Thị Mỹ Hoa

- Ngô Lê Bảo Ngọc

11 Phan Nguyễn Thùy Nhiên x 4/1 Thứ Tư - 09/10/2024 Tiết 2C TA Unit 2: Lesson 2 - Grammar 
- Chu Thị Phương

- Nguyễn Thị Thu Hà

- Trần Thị Kiều Loan 

12 Tô Thảo Phúc Tâm x 5/3 Thứ Tư - 09/10/2024 Tiết 1C TA
Unit 2: Places to go! - Lesson 

1: Words

- Nguyễn Thị Thu Hà

- Chu Thị Phương 

- Trần Thị Kiều Loan

13 Nguyễn Thị Minh Hiếu x 2/7 Thứ Tư - 09/10/2024 Tiết 1C TA
Unit 1: Is this your mom? / 

Lesson 1.

- Trần Thị Thu Trâm

- Nguyễn Thị Mỹ Hoa

- Trần Luật Lê Tuyết 




